
PHỤ LỤC 01 

Danh sách về người có liên quan của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn 

 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan  

 

Thời điểm 

không còn 

là NLQ  

Lý do 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

1 
Ông Lê Vĩnh 

Sơn 
 

Chủ tịch 

HĐQT 
  27/05/2020    Người nội bộ 

2 
Ông Nguyễn 

Văn Quyết 
 

Phó Chủ tịch 

thường trực 

HĐQT 

  27/05/2020   Người nội bộ 

3 Bà Linh Thị Huệ  

Kế toán 

trưởng 
  

25/11/2015 

  Người nội bộ 

Thành viên 

HĐQT 
 

4 
Bà Nông Thị 

Hồng Nhung 
 

Thành viên 

độc lập 

HĐQT  

  27/04/2021   Người nội bộ 

5 
Ông Trần Quang 

Huy 
 

Phó Tổng 

Giám đốc 
  10/06/2020   Người nội bộ 

6 
Ông Phương 

Mạnh Hào 
 

Phó Tổng 

Giám đốc 
  10/06/2020   Người nội bộ 

7 
Ông Nguyễn 

Đình Quý 
 

Tổng Giám 

đốc 
  30/12/2022   Người nội bộ 



Thành viên 

HĐQT 
21/04/2023   Người nội bộ 

8 
Nguyễn Hồng 

Phong 
 

Phó Tổng 

Giám đốc 
  01/07/2025   Người nội bộ 

9 
Nguyễn Xuân 

Tiến 
 

Phó Tổng 

Giám đốc 
  01/07/2025   Người nội bộ 

10 Phạm Thế Hùng  

Thành viên 

HĐQT độc 

lập 

  21/04/2023   Người nội bộ 

11 Thái Đức Long  

Thành viên 

HĐQT độc 

lập 

  21/04/2023   Người nội bộ 

12 
Nguyễn Trung 

Hiếu 
 Trưởng BKS   22/04/2025   Người nội bộ 

13 Trần Văn Thi  
Thành viên 

BKS 
  25/04/2024   Người nội bộ 

14 
Phạm Thị  

Thanh Huyền 
 

Thành viên 

BKS 
  22/04/2025   Người nội bộ 

15 
Công ty cổ phần 

Quốc tế Sơn Hà 
       

Cổ đông lớn/ 

có liên quan 

với thành viên 

HĐQT 

16 

Công ty cổ phần 

Công nghệ xử 

lý nước và môi 

trường ETM 

       

Công ty có 

liên quan với 

thành viên 

HĐQT 



17 

Công ty cổ phần 

Phát triển Năng 

lượng Sơn Hà 

       

Công ty có 

liên quan với 

thành viên 

HĐQT 

18 
Công ty cổ phần 

GAFARY 
       

Công ty có 

liên quan với 

thành viên 

HĐQT 

20 

Công ty TNHH 

MTV Sản xuất 

Đầu tư và Phát 

triển Hoàng Hà 

       

Công ty có 

liên quan với 

thành viên 

HĐQT 

21 

Công ty cổ phần 

Tổng Công ty 

Toàn Mỹ 

       

Công ty có 

liên quan với 

thành viên 

HĐQT 

22 

Công ty TNHH 

MTV Sơn Hà 

SSP Việt Nam 

       

Công ty có 

liên quan với 

thành viên 

HĐQT 

23 

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Dịch vụ và 

Công nghiệp 

Trường Tuyền 

       

Công ty có 

liên quan với 

thành viên 

HĐQT 

24 

Công ty TNHH 

MTV Kinh 

doanh và Phát 

triển Dịch vụ 

Sơn Hà Miền 

Bắc 

       

Công ty có 

liên quan với 

thành viên 

HĐQT 



25 

Công ty TNHH 

MTV 

LOGISTICS 

Sơn Hà 

       

Công ty có 

liên quan với 

thành viên 

HĐQT 

26 

Công ty cổ phần 

Sơn Hà Nghệ 

An 

       

Công ty có 

liên quan với 

thành viên 

HĐQT 

27 

Công ty cổ phần 

Đầu tư và Dịch 

vụ Du lịch 

Thanh Thủy 

       

Công ty có 

liên quan với 

thành viên 

HĐQT 

28 

Sonha India 

International 

Private Limited 

       

Công ty có 

liên quan với 

thành viên 

HĐQT 

29 
Công ty cổ phần 

Sữa Ba Vì 
       

Công ty có 

liên quan với 

thành viên 

HĐQT 

30 

Công ty cổ phần 

Thiết bị gia 

dụng Sơn Hà 

Bắc Ninh 

       

Công ty có 

liên quan với 

thành viên 

HĐQT 

 

  



PHỤ LỤC 02 

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của 

người nội bộ 
 

STT 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

Sổ Giấy NSH 

*, ngày cấp, 

nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

giao dịch 

với công ty 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ, 

HĐQT thông 

qua 

Nội dung, số lượng, 

tổng giá trị giao dịch 

1 

Công ty cổ 

phần Quốc tế 

Sơn Hà 

Cổ đông lớn 0100776445 

Tầng 13, Tòa 

Capital Place, số 29 

phố Liễu Giai, 

phường Ngọc Hà, 

thành phố Hà Nội 

Tháng 

1,2,3,5,6/202

6 

Nghị quyết 

01/2026/NQ-

ĐHĐCĐ/NLS 

ngày 17/04/2026 

Giao dịch mua bán hàng 

hóa: 

- T1: 11.470.000 VND 

- T2: 19.444.445 VND 

- T3: 208.463.000 VND 

- T5: 5.130.000 VND 

- T6: 200.000.000 VND 

2 

Công ty cổ 

phần Công 

nghệ xử lý 

nước và môi 

trường ETM 

Có liên quan đến 

thành viên 

HĐQT 

0102744230 

Ô 15 Lô B Khu đô 

thị Đại Kim – Định 

công, phường Định 

Công, thành phố Hà 

Nội 

Tháng 

1,3,5,6/2026 

 

Nghị quyết 

01/2026/NQ-

ĐHĐCĐ/NLS 

ngày 17/04/2026 

Giao dịch mua bán hàng 

hóa: 

- T1: 259.234.500 VND 

- T3: 153.735.000 VND 

- T5: 504.743.000 VND 

- T6: 194.460.000 VND 



PHỤ LỤC 03 

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán  

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, 

nơi cấp NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

 

Tỉ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ 

Ghi 

chú 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

1 Lê Vĩnh Sơn  
Chủ tịch 

HĐQT 
  - 0%  

Chủ tịch 

HĐQT  

1.1 Lê Văn Ngà     - 0%  Bố đẻ 

1.2 Lê Thị Kim Ngân     - 0%  Mẹ đẻ 

1.3 Trần Kim Dung     - 0%  Vợ 

1.4 Lê Vĩnh Khang     - 0%  Con đẻ 

1.5 Lê Tuệ Chân     - 0%  Con đẻ 

1.6 Lê Đức Minh     - 0%  Con đẻ 

1.7 Lê Hoàng Hà     - 0%  Em ruột 



1.8 
Nguyễn Thị 

Hương 
    - 0%  Em dâu 

1.9 Trần Ngọc Mậu     - 0%  Bố vợ 

1.10 Đinh Thị Hằng     - 0%  Mẹ vợ 

1.11 

Công ty TNHH 

MTV Sản xuất 

Đầu tư và Phát 

triển Hoàng Hà 

    - 0%  

Ông Lê Vĩnh 

Sơn làm 

Giám đốc 

1.12 
Công ty CP Tổng 

Công ty Toàn Mỹ 
    - 0%  

Ông Lê Vĩnh 

Sơn làm Chủ 

tịch HĐQT 

1.13 

Công ty CP Phát 

triển năng lượng 

Sơn Hà 

  

 

 - 0%  

Ông Lê Vĩnh 

Sơn làm Chủ 

tịch HĐQT 

1.14 

Công ty TNHH 

MTV Sơn Hà SSP 

Việt Nam 

  

 

 - 0%  

Ông Lê Vĩnh 

Sơn làm Chủ 

tịch HĐTV 

1.15 

Công ty cổ phần 

Sơn Hà Hanssem 

Việt Nam 

  

 

 - 0%  

Ông Lê Vĩnh 

Sơn làm Chủ 

tịch HĐQT 

1.16 

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Dịch vụ và Công 

nghiệp Trường 

Tuyền 

  

 

 - 0%  

Ông Lê Vĩnh 

Sơn làm Chủ 

tịch HĐTV 



1.17 
Công ty cổ phần 

Quốc tế Sơn Hà 
   

 

1.006.902 20,1%  

Ông Lê Vĩnh 

Sơn làm Chủ 

tịch HĐQT 

2 
Nguyễn Văn 

Quyết 
 

PCT 

thường 

trực 

HĐQT 

  23.100 0,46%  
Phó chủ tịch  

thường trực 

HĐQT 

2.1 Trịnh Tuyết Mai   
 

 - 0%  Vợ 

2.2 
Nguyễn Mai 

Thương 
    - 0%  Con gái 

2.3 
Nguyễn Hữu 

Phước 
    - 0%  Con trai 

2.4 Nguyễn Thị Xừ     - 0%  Mẹ đẻ 

2.5 Đinh Thị Bắc     - 0%  Chị ruột 

2.6 Đinh Văn Thuận     - 0%  Em ruột 

2.7 Đinh Văn Thuấn     - 0%  Em ruột 

3 Linh Thị Huệ  
Kế toán 

trưởng 
  70.500 1,41%  

Thành viên 

HĐQT 



3.1 Hoàng Anh Tân     - 0%  Chồng 

3.2 
Hoàng Phương 

Linh 
    - 0%  Con đẻ 

3.3 Hoàng Thảo Nhi     - 0%  Con đẻ 

3.4 Hoàng Minh Tuấn     - 0%  Con đẻ 

3.5 Linh Văn Tít     - 0%  Bố đẻ 

3.6 Nguyễn Thị Hoa     - 0%  
Mẹ đẻ 

 

3.7 Linh Thị Hạnh     - 0%  Chị ruột 

3.8 Linh Thị Hiền     - 0%  Chị ruột 

4 Trần Quang Huy  
Phó Tổng 

giám đốc 
  2.000 0,04%   



4.1 Trần Quang Dư     - 0%  Bố đẻ 

4.2 Nguyễn Thị Bính     - 0%  Mẹ đẻ 

4.3 Trần Thị Hiền     - 0%  Vợ 

4.4 Trần Phương Anh     - 0%  Con ruột 

4.5 Trần Quang Vinh     - 0%  Con ruột 

4.6 Trần Quang Minh     - 0%  Anh ruột 

4.7 
Trần Quang 

Hưng 
    - 0%  Em ruột 

4.8 Trần Quang Hòa     - 0%  Em ruột 

5 
Phương Mạnh 

Hào 
 

Phó Tổng 

giám đốc 
  500 0,01%   



5.1 Phương Đình Văn     - 0%  Bố đẻ 

5.2 Nguyễn Thị Mẫm     - 0%  Mẹ đẻ 

5.3 Tăng Thị Huệ     - 0%  Vợ 

5.4 Phương Bảo Trang     - 0%  Con ruột 

5.5 Phương Ngọc Mai     - 0%  Con ruột 

5.6 
Phương Mạnh 

Hùng 
    - 0%  Con ruột 

5.7 Phương Đình Anh     - 0%  Anh trai 

5.8 Phương Thị Thư     - 0%  Chị gái 

5.9 Phương Thị Xuyên     - 0%  Em gái 

5.10 
Phương Thị 

Quỳnh 
    - 0%  Em gái 

6 
Nông Thị Hồng 

Nhung 
 -   979.000 19,54%  

Thành viên 

HĐQT  



6.1 Nông Văn Khiêm     - 0%  Bố đẻ 

6.2 Trần Bích Hải     - 0%  Mẹ đẻ 

6.3 
Nông Thị Thanh 

Vân 
    300.000 5,99%  Chị ruột 

6.4 Nông Trần Thành     - 0%  Em ruột 

7 
Nguyễn Đình 

Quý 
 

Tổng 

Giám đốc  
  - 0%  

Thành viên 

HĐQT 

7.1 Nguyễn Đình Phục     - 0%  Bố đẻ 

7.2 Phan Thị Uyên    
 

- 0%  Mẹ đẻ 

7.3 Trần Thị Nhung    
 

- 0%  Vợ 

7.4 
Nguyễn Đình 

Quanh Minh 
   

 
- 0%  Con 

7.5 
Nguyễn Thùy 

Dương 
   

 
- 0%  Con 

7.6 
Nguyễn Đình 

Quyền 
   

 
- 0%  Anh ruột 



7.7 Đồng Thị Xuyên    
 

- 0%  Chị dâu 

7.8 Trần Ngọc Liên    
 

- 0%  Bố vợ 

7.9 Lương Thị Hiền    
 

- 0%  Mẹ vợ 

7.10 
Công ty cổ phần 

Quốc tế Sơn Hà 
   

 

1.006.902 20,1%  

Ông Nguyễn 

Đình Quý 

làm Phó 

Tổng Giám 

đốc 

7.11 

Công ty cổ phần 

Công nghệ  xử lý 

nước và Môi 

trường ETM 

    - 0%  

Ông Nguyễn 

Đình Quý 

làm Chủ tịch 

HĐQT 

7.12 

Công ty Cổ phần 

Tổng Công ty 

Toàn Mỹ 

  

 

 - 0%  

Ông Nguyễn 

Đình Quý 

làm thành 

viên HĐQT 

7.13 

Công ty cổ phần 

Phát triển năng 

lượng Sơn Hà 

  

 

 - 0%  

Ông Nguyễn 

Đình Quý 

làm Thành 

viên HĐQT 

7.14 

Công ty cổ phần 

kinh doanh và phát 

triển Dự án Sơn 

  

 

 - 0%  

Ông Nguyễn 

Đình Quý 

làm thành 



Hà viên HĐQT 

7.15 

Sonha India 

International 

Private Limited 

  

 

 - 0%  

Ông Nguyễn 

Đình Quý 

làm Giám 

đốc 

7.16 
Công ty cổ phần 

Sữa Ba Vì 
  

 

 - 0%  

Ông Nguyễn 

Đình Quý 

làm Thành 

viên HĐTV 

8 Phạm Thế Hùng     - 0%  

Thành viên 

HĐQT độc 

lập 

8.1 Phạm Minh Vỹ     - 0%  Em ruột 

8.2 Phạm Trung Hiếu     - 0%  Em ruột 

8.3 Nguyễn Thị Thúy     - 0%  Vợ 

8.4 
Phạm Phương 

Thảo 
    - 0%  Con đẻ 

8.5 Phạm Quang Huy     - 0%  Con đẻ 

8.6 Phạm Quang An     - 0%  Con đẻ 



8.7 Phạm Thị Chung   010249352  - 0%  Mẹ vợ 

8.8 Nguyễn Văn Cẩm     - 0%  Bố vợ 

8.9 Nguyễn Thu Lệ     - 0%  Em dâu 

8.10 Nguyễn Thị Thắm     - 0%  Em dâu 

8.11 

Công ty TNHH 

MTV Kinh doanh 

và Phát triển Dịch 

vụ Sơn Hà Miền 

Bắc 

    - 0%  

Ông Phạm 

Thế Hùng 

làm Chủ tịch 

Công ty 

8.12 

Công ty cổ phần 

Thiết bị gia dụng 

Sơn Hà Bắc Ninh  

    - 0%  

Ông Phạm 

Thế Hùng 

làm Chủ tịch 

HĐQT 

8.13 

Công ty TNHH 

MTV LOGISTICS 

Sơn Hà 

  

 

 - 0%  

Ông Phạm 

Thế Hùng 

làm Chủ tịch 

Công ty 

8.14 
Công ty cổ phần 

Sơn Hà Nghệ An 
  

 

 - 0%  

Ông Phạm 

Thế Hùng 

làm Chủ tịch 



HĐQT 

8.15 

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Toàn Mỹ Miền 

Trung  

  

 

 - 0%  

Ông Phạm 

Thế Hùng 

làm Chủ tịch 

HĐQT 

8.16 

Công ty Cổ phần 

kinh doanh và phát 

triên Dự án Sơn 

Hà 

  

 

 - 0%  

Ông Phạm 

Thế Hùng 

làm Chủ tịch 

HĐQT 

8.17 

Công ty Cổ phần 

Tổng Công ty 

Toàn Mỹ 

  

 

 - 0%  

Ông Phạm 

Thế Hùng 

làm thành 

viên HĐQT 

8.18 
Công ty cổ phần 

Quốc tế Sơn Hà 
   

 

1.006.902 20,1%  

Ông Phạm 

Thế Hùng 

làm thành 

viên HĐQT 

8.19 

Sonha India 

International 

Private Limited 

  

 

 - 0%  

Ông Phạm 

Thế Hùng 

làm Giám 

đốc 

8.20 

Công ty CP Đầu tư 

và Dịch vụ Du lịch 

Thanh Thủy 

   

 

- 0%  

Ông Phạm 

Thế Hùng 

làm Tổng 

Giám đốc 



9 Thái Đức Long     - 0%  

Thành viên 

HĐQT độc 

lập 

9.1 Thái Văn Thanh     - 0%  
 

Bố đẻ 

9.2 Hoàng Thị Liên     - 0%  Mẹ đẻ 

9.3 
Nguyễn Mai 

Thương 
    - 0%  Vợ 

9.4 
Thái Hà Minh 

Trâm 
    - 0%  Con gái 

9.5 Thái Hoàng Anh     - 0%  Em trai 

10 
Nguyễn Hồng 

Phong 
 

Phó Tổng 

giám đốc 
  15.000 0,3%   

10.1 Nguyễn Thị Thành     - 0%  Mẹ đẻ 

10.2 Phạm Thu Trang     - 0%  Vợ 

10.3 
Nguyễn Nguyệt 

Thanh 
    - 0%  Con gái 



10.4 
Nguyễn Hồng 

Minh 
    - 0%  Con trai 

10.5 
Nguyễn Hồng 

Đăng 
    - 0%  Con trai 

10.6 Nguyễn Lệ Thùy     - 0%  Chị gái ruột 

10.7 Phạm Thị Hòa     - 0%  Mẹ vợ 

11 
Nguyễn Xuân 

Tiến 
 

Phó Tổng 

giám đốc 
  - 0%   

11.1 Nguyễn Văn Đạc     - 0%  Bố đẻ 

11.2 Nguyễn Thị Hường     - 0%  Mẹ đẻ 

11.3 Sử Thị Tuấn Dung     - 0%  Vợ 

11.4 
Nguyễn Hùng 

Dương 
   

 
- 0%  Con 

11.5 Nguyễn Gia Khánh    
 

- 0%  Con 

11.6 Nguyễn Văn Thông     - 0%  Anh trai 



11.7 
Khuất Thị Kim 

Liên 
    - 0%  Chị dâu 

11.8 
Nguyễn Thị Xuân 

Hương 
    - 0%  Chị gái 

11.9 Nguyễn Thị Hoa     - 0%  Chị gái 

11.10 Trần Minh Tuấn     - 0%  Anh rể 

11.11 Nguyễn Văn Hiến     - 0%  Em trai 

11.12 Hà Thị Kim Tuyết     - 0%  Em dâu 

12 
Nguyễn Trung 

Hiếu 
 

Trưởng 

BKS 
  - 0%   

12.1 Nguyễn Trung Tình     - 0%  Bố đẻ 

12.2 Nguyễn Thị Vinh     - 0%  Mẹ đẻ 

12.3 
Nguyễn Tuấn 

Trung 
    - 0%  Anh ruột 

12.4 Phạm Thị Hậu     - 0%  Chị dâu 



12.5 Đỗ Văn Ngọc     - 0%  Bố vợ 

12.6 Đỗ Thu Hằng     - 0%  Vợ 

12.7 Nguyễn Chúc An     - 0%  Con 

12.8 Nguyễn Phú Khang     - 0%  Con 

13 Trần Văn Thi  
Thành 

viên BKS 
  - 0%   

13.1 Trần Văn Trai     - 0%  Bố đẻ 

13.2 Nguyễn Thị Lan     - 0%  Mẹ đẻ 

13.3 Tô Thị Định     - 0%  Vợ 

13.4 Trần Tô Bảo Ngọc     - 0%  Con đẻ 

13.5 Trần Tô Bảo Vy     - 0%  Con đẻ 

13.6 Trần Tuấn Kiệt     - 0%  Con đẻ 



13.7 Tô Hữu Tôm     - 0%  Bố vợ 

13.8 Trần Thị Thuận     - 0%  Mẹ vợ 

13.9 Trần Văn Sang     - 0%  Anh trai 

13.10 Trần Văn Huân     - 0%  Anh trai 

13.11 Nguyễn Thị Hà     - 0%  Chị dâu 

13.12 Trần Thị Phước     - 0%  Chị dâu 

13.13 Trần Thị Luyến     - 0%  Chị gái 

13.14 Trần Thị Lân     - 0%  Chị gái 

13.15 Lê Văn Tân     - 0%  Anh rể 

13.16 Trần Văn Hùng     - 0%  Anh rể 

14 
Phạm Thị Thanh 

Huyền 
 

Thành 

viên BKS 
  - 0%   



14.1 Phạm Văn Hiếu     - 0%  Bố đẻ 

14.2 Nguyễn Thị Thái     - 0%  Mẹ đẻ 

14.3 
Phạm Thị Huyền 

Trang 
    - 0%  Em ruột 

14.4 Phạm Thị Điền     - 0%  Em ruột 

14.5 Nguyễn Tá Phương     - 0%  Chồng 

14.6 Nguyễn Hải An     - 0%  Con đẻ 

14.7 Nguyễn Tá Lập     - 0%  Bố chồng 

14.8 
Nguyễn Thị 

Phượng 
    - 0%  Mẹ chồng 

14.9 Bùi Văn Miên     - 0%  Em rể 

14.10 Nguyễn Văn Dung     - 0%  Em rể 
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